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WEAU NHAN THUOCc DBC: Nang citng-s6 3

Mã số: Q1-BSGY-L3

Số: 02. Q1. 06-01-2013

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

 

Ì _ CHỈĐỊNH:Trịho, ongđômtrongcáctrườnghợp
Ì __viêmphếquảncấp haymãntính.
CÁCHDŨNGVÀLIỂUDŨNG:

| __Nênuốngvàocácbữaăn Khôngđúngthuốcvới
thứctốngcócồn.

| -NgutsloreUsing 1 - 2 viênđần, 2 - 3lần/ngày.
-Trẻemtrên 5tiết.Uống 1viêutần, 2 - 3lần.
ngày. Heặctheosựhướngdẫncủatẩythuốc.
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GMP-WHO CHỐNG GIỈ ĐNEL THẬN TRỤNG

inhanhsing
‘BGxathentay rdom
Eee bates ioloma eat
eee

 

    SOK:

 
 DUSJ a

We
củuuu

veMG i3if

 

SM —Q : Ee ; :

ona

Co sé xin dang ky
KT. TONG GIAM ĐỐC

P. Tổng Giám Đốc

 

https://trungtamthuoc.com/



Ssoe -:a

, CONG TY
CO PHAN DƯỢC PHẨM

CUU LONG
——cWfla>——-

==
>
a)
=
=
=
>
a
=)

=
Ba
=
=
E9
=
C=)
°=
S
a

 

  

MAU NHAN THUOC
Hop 10 vi x 10 vién nang cting tim-trang nga

Nhãn trung gian:

DBC: Nang cứng-số 3

Mã số: Q1-BSGY-L3

Số: 02. QI. 06-01-2013
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= Nauti an!Ning 1 - 2 viên /lần, 2 - 3 lấn / ngây.
ÀTrả“erấítrên 5 tuổi: Uống 1 viên / lần, 2 - 3 tắn/ngày,
Hoge theo sy hưởng đẫn của thấy thuấc..

  CHỐNG CHỈ DỊNH, THẬN TRỌNG LÚC An TÁC DỤNG
KHÔNG MONG MUỐN, TƯỜNG TÁC

Xin remlừMứng đến sửđịng thuếc.   
 

BẢO QUẦN: Nơi khô mát, nhiệt độ đưới 3C, SOK. :
| fan ánh sáng. Tiêu chuẩn ip đụng: TCCS
| ĐỂ xa tẩm tay trẻ em
Ì____ˆ Đạc ký hướng đĨn sử đụng trước khi ding
| S618 SX:

  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬULONG =|Noty SX:
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Cơ sở xin đăng ký
KT,TONG,GIÁM ĐỐC
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Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
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DBC: Nang cứng-số 3
PHẨM  TƯHƯỚNG DẪNSỬDỤNGTHUỐC wz„Qipseyla

=: CỬU LONG Viên nang cứng, tím-trắng ngà Số: 02. Q1. 06-01-2013
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| TO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

.Terpin codein 5
| Viên nang cứng

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang chứa: |

GMP-WHO

 

  
Terpin hydrat.........

Codein phosphat.

|_ Tá dược vừa đủ

| (Tá dược gồm: Magnesi stearat, tỉnh bột mì, talc, PVP K30, ).

| DANG BAO CHẾ: Viên nang cứng.
| QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH: Trị ho, long đờm trong các trường hợp viêm phế quản cấp hay mãn tính.

CÁCH DÙNG VÀ LIỂU DÙNG: Nên uống vào các bữa ăn. Không dùng thuốc với thức uống có cổn.
!+ Người lớn: Uống 2 viên/lần, 2 - 3 lần/ngày. |
| + Tré em trên 5 tuổi: Uống 1 viên/ẩn, 2 - 3 lần/ngày. |

Huặc theo sự hướng dẫn cia thay thuốc.

Í_ GHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phẩn của thuốc. Ho do hen suyễn. Suy hô hấp.
|_ Trẻ dưới 5 tưổi. Trẻ em có tiển sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Phụ nữ mang thai và cho con bú.

THẬN TRỤNG KHI DUNG THUỐC: Không dùng thuốc nếu có phản ứng dị ứng hoặc nhạy cảm với thuốc, Tránh
¡ kết hợp với các chất làm khô tiết loại atropin. Nên dùng thuốc theo đúng liểu lượng và cách dùng dã chỉ dẫn.

Dùng lâu dài có thể gây tình trạng lệ thuộc thuốc và nghiện thuốc. Thận trọng với các bệnh đường hô hấp như
| hen, khí phế thủng. Suy giảm chức năng gan, thận. Có tiển sử nghiện thuốc.

|_ Người cao tuổi: Thường nhạy cảm với thuốc và tác dụng không mong muốn, vì vậy có thể giảm liều ở người cao tuổi.

|_ Người mang thai và cho con bú: Codein có thể đì vào nhau thai và đi vào sữa mẹ, gây nên tình trạng lệ thuộc

!_ thuốc ở trẻ sơ sinh và gây khó thở cho trẻ khi sanh. Vì thế không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

|_ Người lái xe và vận hành máy móc: Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang vận hành máy móc hay lái tàu xe

| vì thuốc có thể gây chóng mặt, buổn ngủ.

| TƯƠNG TÁC THUỐC: Kiêng rượu. Không dùng với các chất đối kháng morphin. Thận trọng khi dùng với các chất

._ ức chế hệ thần kinh trung ương, các dẫn chất khác của morphin. Tác dụng long dam của thuốc giảm khi dùng

¡_ chung với các thuốc ho và các chất làm khô tiết loại atropin.

TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN: Thuốc được dung nạp tốt. Các tác dụng không mong muốn thường nhẹ và
thoáng qua. Thường gặp: Táo bón. ft gdp: Buổn nôn, nôn, chóng mặt, ngủ gật, co thắt phế quản, dị ứng da, ức

chế hô hấp, buồn ngủ. Hiếm gặp: Phản ứng dị ứng như ngứa, mày đay, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Nguy cơ lệ

thuộc thuốc khi quá liều, hội chứng cai nghiện khi ngưng thuốc đột ngột.

Cách xử trí: Uống thuốc với nhiều nước để giảm kích ứng dạ dày. Nằm nghỉ ngơi nếu gặp các triệu chứng buổn
¡_ nôn, nôn, chóng mặt, Trong trường hợp táo bón, có thể dùng các thuốc nhuận trường làm tăng nhu động ruột

như bisacodin hoặc natri picosulfat.

| Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
DƯỢC LỰC HỌC: Terpin hydrat làm lỏng dịch tiết bằng cách kích thích trực tiếp các tế bào xuất tiết, do đó làm
tăng bài tiết chất tiết phế quản giúp loại đễ dàng các chất tiết (đàm) bằng phản xạ ho. Codein có tác dụng
giảm ho do tác dụng trực tiếp lên trung tâm gây hoở hành não; codein làm khô dịch: tiết đường hô hấp và làm

| tăng độ quánh của dịch tiết phế quản, tức là làm tiêu đàm.

J20ƯC ĐỘNG HỌC: Sau khi uống, thuốc nhanh chóng được hấp thu qua đường tiêu hóa. Godein được chuyển hóa

 

eu“<Seban và thải trừ ở thận dưới dạng tự do hoặc kết hợp với acid glucuronic. Nửa đời thải trừ là 2 - 4 giờ, tác dụng

SONG raiat )0xuất hiện trong vòng 1 - 2 giờ sau khi uống thuốc và có thể kéo dài 4 - 6 giờ. Codein hoặc sản phẩm
>ốïp Athy hóa bài tiết qua phân rất ít. 0odein qua được nhau thai và một lượng nhỏ qua được hàng rào máu não.

HUGEph Aud Hewtà xử trí: Triệu chứng quá liều: Suy hô hấp (giảm nhịp thở, hô hấp Cheyne- Stokes, xanh tim). Lo mo
\ cyt, 1 danđ tang thái đờ đẫn hoặc hôn mê, mềm cơ, da lạnh và ẩm, đôi khi mạch chậm và hạ huyết áp. Trong
\ a oe ULGCtnghợp nặng: ngừng thở, trụy mạch, ngừng tim và có thể tử vong.
Ys deka trí: Phải hổi phục hô hấp bằng cách cung cấp dưỡng khí và hô hấp hỗ trợ cókigr   

 

naloxon ngay bảng đường tiêm tĩnh mạch trong trường hợp nặng.
SN AC _ BẢO QUẢN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

Cơ sở xin đăng ký . Để thuốc xa tẩm tay trẻ em.
KT. TONG GIÁM ĐỐC

P. Tổng-Giám Đốc

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chi ding theo don cua bác sỹ
Nếu cần thêm thông tin, xin hải ý kiến của bác sỹ
Thông báo cho bác sỹ những tác dựng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CUU LO
PHARIMEXCO_ 150 đường 14/9- Phường 5 - Thành Phố Vĩnh Long-Tinh Mintytì
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